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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH 
KHAI THÁC MỎ CÓ TẠI THƯ VIỆN (THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT) 

  Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo cao học Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết.  
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04 - 07/01/2022) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo cao học Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo cao học Kỹ thuật mỏ có tại Thư viện theo đề cương chi tiết
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
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	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	NĂM  XB

	1
	An toàn sóng chấn động và sóng đập không khí trong công tác nổ mìn.  Bài giảng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
	Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An
	 
	2018

	2
	Áp lực mỏ hầm lò
	Đỗ Mạnh Phong, Vũ Đình Tiến
	Giao thông vận tải
	2008

	3
	Áp lực mỏ trong khai thác hầm lò bằng công nghệ tiên tiến, bài giảng dành cho học viên cao học ngành khai thác mỏ
	Vũ Trung Tiến
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2016

	4
	Bài giảng “Công nghệ nổ mìn ở các mỏ lộ thiên sâu”
	Nhữ Văn Bách
	 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2016

	5
	Bài giảng “Vật lý nổ phá hủy đất đá mỏ”
	 Đàm Trọng Thắng, Trần Quang Hiếu
	 Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	2016

	6
	Bài giảng Bảo vệ môi trường Khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	Trường đại học Mỏ – Địa chất
	2001

	7
	Bài giảng điều hành hoạt động khai thác mỏ
	Nguyễn Phi Hùng, Bùi Mạnh Hùng
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2018

	8
	Bài giảng Ứng dụng tin học trong xác định các tham số mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng, Đào Văn Chi, Bùi Mạnh Tùng
	Hà Nội
	2016

	9
	Bài giảng Ứng dụng tin học trong xác định các tham số mỏ hầm lò  : Dùng cho học viên cao học ngành Khai thác mỏ
	Lê Như Hùng
	Hà Nội
	2000

	10
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
	Trần Xuân Hà và nnk
	NXB Công Thương, Hà Nội: 
	2019

	11
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản
	Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà nội
	2010

	12
	Các công cụ quản lý môi trường
	 
	Đặng Mộng Lân
	2001

	13
	Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
	Bùi Xuân Nam
	Khoa học tự nhiên và Công nghệ
	2016

	14
	Cẩm nang Công nghệ và thiết bị mỏ, Quyển 1
	Lê Tuấn Lộc, Hồ Sỹ Giao, Nhữ Văn Bách….
	 Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật
	2006

	15
	Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến
	Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt
	Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội
	2016

	16
	Công nghệ khai thác than hầm lò
	Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh
	Giao thông vận tải
	2005

	17
	Công nghệ khoan – nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dùng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây sựng của Việt Nam
	Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội
	2015

	18
	Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm lò. Bài giảng dành cho học viên cao học khai thác mỏ
	Trần Xuân Hà
	Hà Nội
	2005

	19
	Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo
	Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội
	2020

	20
	Giáo trình khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
	Đỗ Mạnh Phong
	Xây dựng
	2001

	21
	Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên (tái bản bổ sung)
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
	Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội
	2016

	22
	Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
	Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng
	Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	2009

	23
	Giáo trình Thông gió mỏ
	Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh
	Khoa học Kỹ thuật
	2014

	24
	Hoàn thiện các phương pháp thông gió mỏ hầm lò khi khai thác xuống sâu
	Trần Xuân Hà
	Hà Nội
	2012

	25
	Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất trong khai thác mỏ hầm lò, Bài giảng dùng cho học viên Cao học
	Trần Văn Thanh
	 
	2012

	26
	Hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ. Bài giảng dùng cho Học viên cao học chuyên ngành Khai thác mỏ
	Phạm Đức Hưng, Đỗ Mạnh Phong
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2016

	27
	Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn
	 NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
	2009

	28
	 Khai thác quặng Lộ thiên 
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước
	 NXB Khoa học và Kỹ thuật
	2017

	29
	Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng sàng dạng vỉa
	Trần Văn Huỳnh, Đỗ Mạnh Phong, Thái Hồng Phương
	Giao thông vận tải
	2002

	30
	Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
	 NXB Bách Khoa
	2009

	31
	Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ
	Bùi Xuân Nam và nnk
	Xây dựng
	2015

	32
	Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ
	Nhữ Văn Bách
	 NXB Giao thông vận tải
	2008

	33
	Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ. Bài giảng dành cho học viên cao học khai thác mỏ
	Trần Xuân Hà (Chủ biên
	 
	2009

	34
	Nghiên cứu xác định các thông số làm việc của đầu đập thủy lực trong khai thác lộ thiên. Tr.55-60,Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 22. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà nội, 2008
	Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	2008

	35
	Các thông số công nghệ và trình tự khai thác hợp lý quặng inmenit (titan) cồn cát ven biển. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6/2008. Tr. 22-26..
	 
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6/2008. Tr. 22-
	2008

	36
	Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp công nghệ tách đá khối bằng khoan nổ mìn phục vụ sản xuất đá ốp lát. Đề tài cấp Bộ, mã số B91-18-10, Hà Nội
	Nhữ Văn Bách
	 
	1993

	37
	Nghiên cứu lựa chọn các sơ đồ công nghệ áp dụng cho các dạng mỏ sét tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ khai thác mỏ. Trường DH Mỏ - Địa chất. Hà nội, 2005
	Dương Thanh Tú
	 
	2005

	38
	Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho cho một số mỏ lộ thiên Việt Nam
	Lê Văn Quyển
	Trường đại học Mỏ – Địa chất
	2009

	39
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	Giao thông vận tải
	2000

	40
	Những vấn đề cơ bản trong thiết kế mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Anh Tuấn
	Trường đại học Mỏ – Địa chất
	2018

	41
	Nổ hóa học – Lý thuyết và thực tiễn
	Hồ Sĩ Giao và NNK
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	2010

	42
	Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình
	Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	2015

	43
	Open Pit Mine Planning and Design
	William Hustrulid, Mark Kuchta
	Balkema/Rotterdam/Brookfield
	1995

	44
	Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan - nổ mìn
	Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình Ấu
	 Nhà xuất bản Giáo dục,
	1998

	45
	Phòng ngừa hiểm họa trong khai thác mỏ hầm lò. Bài giảng dùng cho cao học Khai thác mỏ
	Trần Xuân Hà
	 
	2009

	46
	Phương pháp khai thác đá khối. Bài giảng Cao học
	Nhữ Văn Bách
	Trường đại học Mỏ – Địa chất
	2014

	47
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác than hầm lò
	Bộ Công thương
	Lao động Hà Nội
	2011

	48
	Sử dụng đầu đậm thủy lực trong khai thác đá. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3. Hội KH&CN mỏ Việt Nam. Hà nôi, 2004. Tr 34-36
	Bùi Xuân Nam, Vũ Định Hiếu
	 
	2004

	49
	Thiết kế mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	Giáo dục
	1999

	50
	Tin học ứng dụng ngành khai thác mỏ lộ thiên
	Bùi Xuân Nam
	Trường đại học Mỏ – Địa chất
	2020

	51
	Tính toán năng suất máy xới. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 13. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà nội, 2006 Tr.55-57
	Bùi Xuân Nam
	 
	2006

	52
	Tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò. Bài giảng dùng cho học viên sau đại học ngành Khai thác Mỏ
	Lê Như Hùng, Trần Văn Thanh, Phạm Đức Hưng
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2018

	53
	Trí tuệ nhân tạo máy học
	Nguyễn Đình Thúc, Hoàng Đức Hải
	Lao động xã hội
	2002
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